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Kanazawa

Tàu cao tốc
Shinkansen

Tsurugi tuyến
JR Hokuriku

Toyama

Tàu tốc hành
Wide View Hida

tuyến chính
JR Takayama

Nagano

Tàu tốc hành
Wide View
Shinano

tuyến chính
JR Chuo

Shin-Osaka

Tàu cao tốc
Shinkansen

Nozomi tuyến
JR Tokaido

Tokyo

Tàu cao tốc
Shinkansen

Nozomi tuyến 
JR Tokaido

Kyoto

Tàu cao tốc
Shinkansen

Nozomi tuyến 
JR Tokaido

Fukui

Tàu cao tốc
Shinkansen

Tsurugi tuyến
JR Hokuriku

Takayama

Tàu tốc hành
Wide View Hida

tuyến chính
JR Takayama

2 tiếng 45 phút 4 tiếng

3 tiếng

Matsumoto

Tàu tốc hành
Wide View
Shinano

tuyến chính
JR Chuo

2 tiếng 10 phút

55 phút

1 tiếng 40 phút

40 phút

2 tiếng 10 phút
2 tiếng 20 phút

Sân bay quốc tế Chubu

Tàu Shinkansen

Tàu đường sắt 
thông thường
Đường có thu 
lệ phí
Đường thủy

Đường hàng 
không

Các nhà ga/thành phố lớn

Điểm tham quan nổi tiếng

*: Thời gian di chuyển ước tính
cần thiết để đến ga Nagoya

Thông tin có thể sẽ thay đổi. Vui lòng kiểm tra 
thông tin chi tiết của từng công ty qua internet, v.v...
Khoảng cách sẽ không chính xác theo tỷ lệ.

Nagoya: Tuyến Meitetsu
 (28 phút sử dụng tàu tốc độ nhanh nhất)
Tsu: Thuyền tuyến Sân bay - Tsu (45 phút)

Sân bay Nagoya

AICHI (NAGOYA)

Fukuoka 1 tiếng 20 phút
Fukuoka 1 tiếng 15 phút

Sapporo (Okadama) 1 tiếng 50 phút*
Sapporo (Chitose mới) 1 tiếng 45 phút

Izumo 1 tiếng
Izumo 1 tiếng 5 phút

Kumamoto 1 tiếng 20 phút
Kumamoto 1 tiếng 15 phút

Kagoshima 1 tiếng 15 phút

Aomori 1 tiếng 30 phút

Iwate 1 tiếng 25 phút

Akita 1 tiếng 30 phút

Yamagata 1 tiếng 15 phút

Sendai 1 tiếng 20 phút

Niigata 1 tiếng
Niigata 1 tiếng 25 phút

Tokyo 1 tiếng 10 phút

Naha 2 tiếng

Kochi 1 tiếng
Kochi 1 tiếng

Matsuyama 1 tiếng Thời gian bay
ước tính Xanh lá cây: Đến Sân bay 

Quốc tế Chubu Centrair

Xanh da trời: Đến Sân bay Nagoya

*: Chỉ hoạt động theo lịch trình mùa hè.




